	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CHI CỤC BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
V/v tổng hợp giải trình ý kiến báo cáo Lập danh mục các khu vực phải 

thiết lập hành lang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
	Quảng Trị, ngày 14 tháng 3 năm 2019


	TT
	Đơn vị/nội dung góp ý
	Ý kiến giải trình, tiếp thu
	Ghi chú

	1
	Bộ Giao thông vận tải
	
	

	-
	Xem xét lược bỏ vị trí trùng với vị trí quy hoạch xây dựng khu bến cảng Bắc Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Mỹ Thủy tại các đoạn đề xuất thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) số 22, 23 thuộc thị trấn Cửa Việt; các đoạn số 30, 31, 32 thuộc xã Hải An, xã Hải Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	- Hiện tại đoạn 22-23 có bãi tắm Cửa Việt để đảm bảo quy hoạch cảng Bắc Cửa Việt,  đơn vị đã điều chỉnh thành đoạn 22-23A
- Trong dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, đối với khu vực cảng nước sâu Mỹ Thủy (đoạn 30-32), ngay từ đầu đoạn bờ biển này đã không được đề xuất để thiết lập HLBVBB.
	

	2
	Bộ Quốc phòng
	
	

	-
	Bộ Quốc phòng nhất trí với đề xuất của tỉnh Quảng Trị về danh mục 24 khu vực phải thiết lập HLBVBB tại Báo cáo Dự thảo xác lập danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB tỉnh Quảng Trị gửi kèm văn bản số 4883/UBND-MT ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.
	
	

	-
	Các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có bố trí một số công trình quốc phòng, khu quân sự và một số khu vực địa hình có giá trị chiến thuật được quy hoạch cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, khi triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, sinh thái khu vực hành lang bảo vệ bờ biển đề nghị tỉnh Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
	Dự thảo các khu vực phải thiết lập HLBVBB sau khi được phê duyệt, sẽ tiến hành các bước tiếp theo xác định chiều rộng HLBVBB và cắm mốc ranh giới HLBVBB. Trong các bước này tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 
	

	3
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	

	-
	Thống nhất cơ bản về bố cục và nội dung Báo cáo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Báo cáo đã phản ánh được cơ bản các nội dung cần nghiên cứu, điều tra, đánh giá theo Nghị định 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ TNMT. Báo cáo đã thu thập được nguồn số liệu, tài liệu khá phong phú về điều kiện tự nhiên, HST, cảnh quan tự nhiên, tài nguyên, môi trường vùng bờ, hiện trạng quy hoạch cho việc đề xuất Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB tỉnh Quảng Trị.
	
	

	-
	Về mục tiêu xem xét cần chỉnh sửa lại cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. Phạm vi trong báo cáo chưa nêu rõ phạm vi thời gian, phạm vi khoa học, phạm vi không gian cần làm rõ việc lấy ranh giới về phía biển của vùng biển ven bờ là 03 hải lý vì theo Điều 8, Chương III của Nghị định 40/2016/NĐ-CP, ranh giới về phía biển của vùng biển ven bờ là 6 hải lý.
	- Việc thiết lập HLBVBB bao gồm các hạng công việc: (1) Chi tiết đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm; (2) Lập Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB; (3) Xác định chiều rộng cho các khu vực phải thiết lập HLBVBB thuộc danh mục đã được phê duyệt; (4) Cắm mốc giới HLBVBB. Nhiệm vụ này thuộc hạng mục công việc (2), do vậy, nhiệm vụ có mục tiêu là đề xuất được Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB.
- Phạm vi thời gian của nhiệm vụ này theo thời gian thực hiện của gói thầu Lập danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB.

- Phạm vi khoa học được lấy theo Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT về hướng dẫn kỹ thuật thiết lập HLBVBB.

- HLBVBB hoàn toàn nằm trên dải đất liền sát biển tính từ đường mực nước triều trung bình nhiều năm trở vào (tức là nằm hoàn toàn ở phần đất trên cạn) phạm vi 3 hay 6 hải lý chủ yếu liên quan đến phạm vi điều tra thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở đánh giá, đề xuất các khu vực phải thiết làm HLBVB. Để giảm kinh phí nhiệm vụ đã lựa chọn phạm vi thực hiện nhiệm vụ ra đến 3 hải lý. 
	

	-
	Trong Chương 2. Đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ Quảng Trị, nội dung về điều kiện tự nhiên chưa làm rõ các thông tin cho việc đánh giá xói lở bồi tụ và các tiêu chí khác để thiết lập HLBVBB. Về địa hình chưa đề cập tới kiểu địa hình ở vùng cửa sông, nơi bờ biển chịu các tác động lớn với nhiều biến động phức tạp.
	Trong giai đoạn đề xuất các khu vực phải thiết lập HLBVBB để có thông số đầu vào cho tính toán chỉ số dễ bị tổn thương Itt, nhiệm vụ chủ yếu dựa trên kết quả đã có và kết quả điều tra khảo sát sơ bộ. Đến bước xác định chiều rộng HLBVBB sẽ tiến hành đo đạc, tính toán chi tiết xói lở bờ biển.
	

	-
	Hiện trạng xói lở, bồi tụ trong báo cáo được viết chủ yếu trên cơ sở các thông tin thu thập từ người dân địa phương, song chưa đủ. Hiện nay, đã có khá nhiều đề tài, dự án nghiên cứu đánh giá xói lở, bồi tụ ở khu vực này, cần tham khảo thêm để có đầy đủ thông tin.
	Nhiệm vụ này cũng đã tham khảo kết quả của các đề tài, dự án đã triển khai, tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu về xói lở chủ yếu tập trung ở khu vực cửa Tùng nơi xảy ra xói lở bờ biển mạnh và việc xác định nguyên nhân gây xói còn nhiều ý kiến khác nhau. Trong nhiệm vụ này, do là giai đoạn đề xuất các khu vực phải thiết lập HLBVBB nên không đi sâu vào đánh giá xói lở, bồi tụ mà chủ yếu dựa trên kết quả điều tra thực tế và kết quả nghiên cứu trước đó.
	

	-
	Về hiện trạng tài nguyên ở vùng bờ tỉnh Quảng Trị cần được nêu chi tiết hơn. Cần làm rõ tài nguyên thiên nhiên/cảnh quan có tiềm năng cho phát triển du lịch, liên quan với nhóm tiêu chí 1 trong đề xuất danh mục HLBVBB, trong các tài nguyên này cần nói rõ việc công nhận, xếp hạng di tích thế nào?
	Đã tiếp thu, bổ sung thêm thông tin về hiện trạng tài nguyên vùng bờ Quảng Trị. Cảnh quan thiên nhiên có tiềm năng cho phát triển du lịch, liên quan với nhóm tiêu chí 1 đã được nêu trong dự thảo. Việc công nhận, xếp hạng di tích thế nào (Luật di sản văn hóa đã có quy định) không thuộc phạm trù của nhiệm vụ này. 
	

	-
	Cần làm rõ hiện trạng phân bố dân cư, cơ sở hạ tầng, các công trình ven biển, các công trình bảo vệ bờ biển; đặc điểm sinh kế của người dân liên quan với biển. Đây là nội dung quan trọng cho việc đánh giá, xác lập nhóm tiêu chí 3 về đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển.
	Trong nhiệm vụ này, hiện trạng phân bố dân cư, cơ sở hạ tầng, các công trình ven biển, các công trình bảo vệ bờ biển; đặc điểm sinh kế của người dân liên quan với biển đã được làm rõ dựa trên các thông tin, dữ liệu thu thập và điều tra thực tế. Ngoài ra, nhiệm vụ cũng đã sử dụng công cụ Google Earth để đưa ra cái nhìn trực quan nhất về phân bố dân cư, cơ sở hạ tầng tại khu vực ven biển.
	

	-
	Trong mục 2.6, ngoài việc phân tích hiện trạng các quy hoạch hiện có đã đề cập, nên phân tích một số quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thủy sản, giao thông, … có liên quan tới phạm vi cần nghiên cứu thiết lập HLBVBB
	Nhiệm vụ đã xem xét các quy hoạch có liên quan tới phạm vi thiết lập HLBVBB, cụ thể là tại dải đất liền sát biển, để đảm bảo tính khả thi khi tiến hành các bước tiếp theo của  thiết lập HLBVBB. 
	

	-
	Báo cáo chưa đề cập tới kết quả tham vấn cộng đồng, đây là yêu cầu bắt buộc và là cơ sở quan trọng cho đề xuất các khu vực cần thiết lập HLBVBB cần phải bổ sung
	Đơn vị đã tiếp thu và bổ sung.
	

	-
	Về vấn đề “Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm” (ĐMTCTBNN) trong báo cáo hầu như không đề cập mặc dù nội dung này được yêu cầu thực hiện trong Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT. Tuy nhiên, trong chương 3, việc phân đoạn bờ biển và các bản vẽ thể hiện các khu vực bờ biển là dùng ĐMTCTBNN để hiện thị, vì vậy cần làm rõ và xem lại nội dung này.
	Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm (ĐMTCTBNN) là một trong bốn hạng mục công việc của thiết lập HLBVBB, hạng mục công việc này được tiến hành ở một gói thầu khác, trong nhiệm vụ này chúng tôi sử dụng kết quả ĐMTCTBNN có được để xem xét các khu vực đề xuất có đảm bảo chiều rộng tối thiểu 100m khi thiết lập HLBVBB.
	

	-
	Cấu trúc báo cáo nên theo đúng 3 tiêu chí thiết lập HLBVBB đã hướng dẫn trong Luật TNMT biển và hải đảo và Thông tư 29/2016/TT-BTNMT; nên ghép các nội dung liên quan với tiên biến thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu vào thành mục lớn (phù hợp tiêu chí 2).
	Nhiệm vụ đã được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 29/2016/TT-BTNMT .
	

	-
	Báo cáo nên kèm theo một số bản đồ và bổ sung kết luận, kiến nghị và báo cáo tóm tắt kèm theo.
	Đơn vị tiếp thu, bổ sung .
	

	4
	Bộ Công Thương
	
	

	-
	Đề nghị xem xét, bổ sung:

+ Các dữ liệu về tốc độ xói lở các khu vực, số liệu về hiện trạng, nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, cập nhật Bảng 5, Bảng 6 về tần suất sóng ngoài khơi giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2017.
+ Thực trạng nguồn tài nguyên, nguồn lợi hải sản trên vùng biển Quảng Trị, các tai biển thiên nhiên và sự cố môi trường. Nội dung về đánh giá hệ sinh thái ven bờ đề nghị bổ sung số liệu về cơ cấu tỷ lệ thành phần, phân bố theo vùng…

+ Đề nghị bổ sung nội dung về mâu thuẫn/xung đột trong nuôi trồng, sản xuất, chế biến thủy sản với các khu dân cư tập trung.
+ Nội dung đánh giá giao động mực nưóc biển trên cơ sở số liệu đo đạc và bảng thống kê trị số mực nước trung bình, mực nước cao nhất/thấp nhất tại các trạm quan trắc trong 15-20 năm gần đây và có đánh giá, phân tích xu hướng biến đổi các trị số trung bình năm trong giai đoạn quan trắc.
+ Đánh giá mực nước biển dâng do bão trên cơ sở số liệu đo đạc mực nước tại các trạm quan trắc và kèm theo các bảng thống kê số liệu mực nước thu thập và tính toán, đánh giá mực nước biển dâng do bão trong các năm gần đây tại vùng biển Quảng Trị.
+ Bản đồ hiện trạng tài nguyên, môi trường, tai biến thiên nhiên với các lớp thông tin chuyên để (thảm cỏ biển, đầm phá; tài nguyên du lịch; vùng nuôi trồng thủy, hải sản trên đất liền, ven biển; vùng khoáng sản,…). 
+ Xác định đường mực nước thủy triều cao trung bình.

	Đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, tuy nhiên, do đây là bước đề xuất danh mục nên một số yếu tố liên quan đến mực nước biển, sóng biển, địa hình, nước biển dâng, v.v.. phục vụ cho việc tính toán dự báo tốc độ xói làm cơ sở đề xuất chiều rộng HLBVBB sẽ được làm chi tiết ở bước xác định chiều rộng sau này.

Xác định mực nước triều cao trung bình nhiều năm đã được thực hiện trong một nhiệm vụ khác, do vậy, nhiệm vụ này chỉ sử dụng kết quả của nhiệm vụ đó, chứ không đi xác định. 
	

	-
	Tại mục 2.5, đề nghị phân tích, đánh giá làm rõ hơn sự mâu thuẫn/xung đột trong khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ của tỉnh Quảng Trị, cần phải đưa ra được địa điểm/vị trí cụ thể tại khu vực nào; xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp giải quyết các mâu thuẫn/xung đột; 
	Đơn vị đã tiếp thu, bổ sung. Lưu ý, HLBVBB chính là một giải pháp hữu hiệu để giải quyết các mâu thuẫn/xung đột, bởi nó là một công cụ của quản lý tổng hợp. Chính vì vậy, việc đề xuất các khu vực phải thiết lập HLBVBB không dựa theo lợi ích của bất cứ ngành/lĩnh vực nào mà nó giúp khai thác hiệu quả nhất không gian ven bờ, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.
	

	-
	Ngoài khơi tỉnh Quảng Trị đã phát hiện có dầu khí tại mỏ Báo Vàng Lô 111/04-112-113 (Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo trữ lượng tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015). Do đó, trong quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị lưu ý diện tích phù hợp cho khu vực tiếp bờ vả xử lý các sản phẩm dầu khí cũng như nhà máy điện sử dụng nguồn khí.
	Việc quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị lưu ý diện tích phù hợp cho khu vực tiếp bờ vả xử lý các sản phẩm dầu khí cũng như nhà máy điện sử dụng nguồn khí, không thuộc phạm trù của nhiệm vụ này. Tuy nhiên, theo quy định của Luật thì trong HLBVBB công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng vẫn được phép tiến hành.
	

	-
	Làm rõ những tác động, ảnh hưởng đến các đối tượng bị ảnh hưởng (dự án, quy hoạch, …) và đề xuất các giải pháp xử lý.
	Việc đánh giá, đề xuất các khu vực để đưa vào Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện có, dựa trên hiện trạng và nhu cầu, trong đó có xem xét đến tính khả thi và điều kiện thực tế của từng khu vực. Việc thiết lập HLBVBB là để góp phần khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất không gian ven biển, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan. HLBVBB không giống với các hành lang khác, theo quy định trong phạm vi HLBVBB các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được phép tiến hành.
	

	-
	Đề nghị đánh giá chi tiết hơn về sự phù hợp với các quy định của pháp luật về khu vực biên giới trên biển đảm bảo an ninh, quốc phòng.
	Việc đánh giá sự phù hợp này không thuộc phạm trù của nhiệm vụ này, bởi trong quá trình xây dựng Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, để luật được thông qua thì phải đã có đánh giá phù hợp. Tuy nhiên, HLBVBB không ảnh hưởng đến đảm bảo an ninh, quốc phòng, bởi theo quy định của Luật TNMT biển và hải đảo thì trong HLBVBB công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng vẫn được phép tiến hành.
	

	-
	Ngoài ra, đề nghị tham khảo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng phiên bản mới nhất do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố để xác định tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các điều kiện về triều cường và bản đồ địa hình độ phân giải cao đối với các địa phương ven biển nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng để làm cơ sở cho việc đánh giá và lựa chọn các dự án, khu vực cần thiết lập hành lang bào vệ bờ biển.
	Nội dung này sẽ được nghiên cứu xem xét kỹ hơn trong bước đánh giá dự báo tốc độ xói lở đối với từng khu vực thuộc Danh mục được phê duyệt làm căn cứ đề xuất chiều rộng HLBVBB cho các khu vực phải thiết lập HLBVBB mà mục đích thiết lập là để giảm thiểu ảnh hưởng và thiệt hại do xói lở bờ biển, biến đổi khí hậu và nước biển dâng
	

	-
	Trong quá trình quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị, đề nghị phải bảo đảm phù hợp với Chiến lược biển Việt Nam, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, Quy hoạch ngành quốc gia cũng như tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong việc quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên.
	      HLBVBB được coi như là vùng đệm để hạn chế các tác động trực tiếp đến các HST biển; giúp giảm thiểu ảnh hưởng và thiệt hại do xói sạt lở bờ biển gây ra, bởi nếu việc xây dựng công trình quá sát với đường bờ biển sẽ làm thay đổi các điều kiện động lực, dẫn đến gia tăng xói lở, thực tế tại một số khu vực bờ biển của tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận đang phải đối mặt với tình trạng xói lở nghiêm trọng này. HLBVBB cũng giúp hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan thông qua khu vực đảm bảo quyền tiếp cận của ngươi dân với biển, trong đó có cả doanh nghiệp.
      Sau khi Luật TNMTBHĐ được Quốc hội thông qua, ngày 27 tháng 7 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển. Trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành ven biển: Kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; rà soát tổng thể các dự án để điều chỉnh quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng…

     Hiện nay, thực tế tại một số địa phương ven biển (ví dụ trường hợp của Đà Nẵng), nhiều dự án đã được cấp phép trước thời điểm Luật TNMT biển và hải đảo được công bố, đặc biệt có dự án đã triển khai nhưng sau đó vẫn phải dừng lại để điều chỉnh. Do vậy, trên cơ sở các mục tiêu thiết lập HLBVBB, đơn vị kiến nghị đối với khu vực mặc dù đã được cấp phép đầu tư song chưa triển khai dự án mà bảo đảm các yêu cầu thiết lập HLBVBB thì đề nghị đưa vào danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, bởi HLBVBB là công cụ thúc đẩy khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững không gian vùng bờ. Trong phạm vi HLBVBB nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được phép diễn ra, đặc biệt đối với hoạt động du lịch, HLBVBB góp phần phát triển du lịch một cách bền vững.


	

	-
	Đề nghị đưa ra phần phụ lục của báo cáo các nội dung về cơ sở lý thuyết mô hình tính toán, lịch sử nghiên cứu sóng biển, các phương trình cơ bản…; bổ sung trích dẫn nguồn số liệu tại các bảng, biểu đồng thời bổ sung, cập nhật số liệu đến năm 2017.
	Trong báo cáo này chủ yếu tập trung vào việc đánh giá đề xuất các khu vực phải thiết lập HLBVBB, một số tính toán, nghiên cứu vê sóng biển chủ yếu phục vụ bước xác định chiều rộng, do vậy một số nội dung nghiên cứu tính toán chi tiết sẽ được thực hiện trong bước xác định chiều rộng 
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	Bộ Xây Dựng
	
	

	-
	Dự thảo "Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" chưa đảm bảo các yêu cầu được hướng dẫn tại Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 
Về nội dung đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ, cần bổ sung các nội dung sau:
+ Đánh giá đặc điểm dân số, cơ cấu ngành nghề, kinh tế - xã hội khu vực vùng bờ; Quy luật phân bổ, tiềm năng tài nguyên vùng bờ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư sổ 29/2016/TT-BTNMT.
+ Dao động mực nước, mực nước biển dâng do bão theo quy định tại Điểu 7 và Phụ lục số 01 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT.
+ Bản đồ hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ thể hiện phạm vi, ranh giới các hệ sinh thái, các khu bảo tồn, các khu vực có giá trị cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa; Các khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; Các khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Các khu vực phục vụ lợi ích cộng đồng, các khu vực có mật độ dân số cao, tập trung các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT.
+ Nội dung Đánh giá chế độ sóng ngoài khơi (Mục 2.1.4.1 trang 11) và Đánh giả chế độ sóng ven bờ (Mục 2,1.4,2 trang 42) cần lập thành chương riêng theo quy định tại Điều 6 và Phụ lục số 01 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT; Bổ sung tính toán, xác định chiều cao sóng và chu kỳ sóng ngoài khơi ứng với tần suất 1%, 2%, 5%, 10%, 50% và 99% và tập bản đồ trường sóng theo quy định tại Điều 6 và Phụ lục số 01 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT.
	Dự thảo "Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" đã bám sát theo hướng dẫn tại Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Tuy  nhiên, như giải trình ở trên, đây là bước lập danh mục nên một số nội dung phục vụ cho việc tính toán dự báo tốc độ xói lở làm căn cứ đề xuất chiều rộng HLBVBB sẽ được nghiên cứu, tính toán chi tiết hơn ở bước xác định chiều rộng.
Về Bản đồ hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ là một trong những nội dung của Gói thầu này. Tuy nhiên, để lấy ý kiến về  Dự thảo danh mục Đơn vị chỉ đưa bản đồ thể hiện các khu vực phải thiết lập bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển ở dạng Google Earth để người góp ý có cái nhìn trực quan. Sau khi Danh mục được phê duyệt, các yếu tố chuyên đề sẽ được đưa lên bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1:25.000, hệ tọa độ VN-2000 Kinh tuyến trục địa phương múi chiếu 3.
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	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	
	

	-
	Về cơ bản, thống nhất với bố cục và nội dung của  bản dự thảo.
	
	

	-
	Bổ sung nội dung, quan điểm, nguyên tắc của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Phân tích, dự báo thêm các kịch bản trong điều kiện có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu.
	Đơn vị tiếp thu, bổ sung. Về phân tích, dự báo thêm các kịch bản trong điều kiện có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu sẽ được thực hiện trong bước xác định chiều rộng HLBVBB
	

	-


	Phần cơ sở pháp lý đề nghị tách riêng các văn bản cấp trung ương và cấp địa phương, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như: Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Thủy sản… và các Nghị định, Thông tư liên quan.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa
	

	-
	Thống nhất nội dung đánh giá đối với từng khu vực đề xuất thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, chuỗi số liệu sử dụng để đánh giá liên tục trong thời gian ít nhất từ 3 đến 5 năm.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa
	

	-
	Số liệu thống kê sử dụng để đánh giá các hoạt động kinh tế, xã hội tại địa phương dự kiến thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển cần chi tiết, cụ thể; có phân tích, đánh giá và trích dẫn nguồn tham khảo rõ ràng.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa
	

	-
	Đề nghị kiểm tra lại số liệu tại mục 2.4.4, trang 68: Thị trấn Cửa Tùng có 11 hộ dân, tổng dân số là 5.785 người, mật độ: 1.178,33 người/km2.
	Đã tiếp thu và chỉnh sửa
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	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	-
	Bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo về lập Danh mục HLBVBB chưa thực hiện đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT 
	Tại Điều 12 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT và Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP có quy định:
- Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển bao gồm các khu vực được lựa chọn, đề xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.
- Dự thảo Danh Mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển bao gồm các nội dung sau:

+ Danh sách các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;

+ Tên, địa giới hành chính, vị trí địa lý, mô tả khái quát từng khu vực;

+ Tọa độ hai Điểm giới hạn khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm;

+ Mục đích, yêu cầu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của từng khu vực.
Do vậy, các nội dung trong dự thảo đã đầy đủ theo quy định tại Thông tư 29.
	

	-
	Xem xét bỏ Chương 1 và lồng ghép các nội dung này vào các mục tại Chương 2 và Chương 3. Thực tế Chương 1 hiện nay chỉ trình bày lại các quy định trong Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT
	Việc bỏ đề lồng ghép là không cần thiết. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 
	

	-
	Nội dung  Chương II: Đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ chưa đầy đủ và không đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT, cụ thể thiếu các số liệu về dân số, cơ cấu ngành nghề, kinh tế - xã hội, quy luật phân bố, tiềm năng tài nguyên vùng bờ.  Đồng thời, nội dung chưa trình bày theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT; chưa thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng tài nguyên, môi trường vùng bờ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT.


	    Đã tiếp thu, bổ sung thêm số liệu về dân số, cơ cấu ngành nghề, kinh tế - xã hội, quy luật phân bố, tiềm năng tài nguyên vùng bờ vào trong báo cáo
    Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT và Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP, Dự thảo Danh Mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, bao gồm các nội dung: Danh sách các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; Tên, địa giới hành chính, vị trí địa lý, mô tả khái quát từng khu vực; Tọa độ hai Điểm giới hạn khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm; Mục đích, yêu cầu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của từng khu vực. 

Bản đồ hiện trạng sử dụng tài nguyên, môi trường vùng bờ đã được lập.

	

	-
	Xem xét lại số liệu thu thập về độ cao sóng thuộc khu vực ven bờ (Bảng 6, trang 43, tần suất sóng ngoài khơi giai đoạn 1979-2009). Các số liệu chỉ tổng hợp trong khoảng thời gian từ 1979 đến 2009 là chưa đầy đủ nhất là trong điều kiện những năm gần đây thời tiết, khí hậu có nhiều biến đổi theo xu hướng cực đoan.  Nghiên cứu, bổ sung về đánh giá đặc điểm, chế độ sóng và xây dựng tập bản đồ sóng; xác định chế độ sóng khu vực huyện đảo Cồn Cỏ.
	Các số liệu từ 1979 đến 2009 là số liệu đã được quốc tế kiểm chứng. 
Các điều kiện về thời tiết cực đoan sẽ được xem xét trong quá trình tính toán dự báo xói lở bờ biển trong bước xác định chiều rộng HLVBB, thông qua yếu tố nước dâng bão và mực nước biển dâng

Nhiệm vụ có về đánh giá đặc điểm, chế độ sóng và xây dựng tập bản đồ sóng làm căn cứ tính toán dự báo xói lở bờ biển trong bước xác định chiều rộng HLVBB.

Chế độ sóng khu vực huyện đảo Cồn Cỏ được sử dụng để kiểm định, hiệu chỉnh mô hình. 


	

	-
	Đề nghị trình bày các biểu bảng, các quy định trích dẫn tài liệu tham khảo, bổ sung tài liệu tham khảo để đảm bảo đúng theo các quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT. Lưu ý, những điểm cấm được quy định tại tại khoản 7 Điều 8 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định “cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo không đúng quy định của pháp luật”.
	Các thông tin, dữ liệu được thu thập từ các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, do vậy, đảm bảo theo đúng quy định. 
	

	-
	Về quy hoạch các ngành, các dự án:  Dự  thảo Danh mục HLBVBB đã nêu được quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ, du lịch biển Hải Khê, quy hoạch chung Khu dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt, quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; dự án Khu đô thị sinh thái biển AE Resort – Cửa Tùng. Tuy nhiên, chưa thấy đánh giá sự liên quan giữa các quy hoạch các dự án trên và các khu vực dự kiến sẽ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển để tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình thực hiện. 
	Trong quá trình đề xuất, đơn vị đã rà soát các quy hoạch có liên quan đến việc sử dụng dải đất nằm trong phạm vi xem  xét thiết lập HLBVBB, để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện các bước tiếp theo của việc thiết lập HLBVBB (khi danh mục được phê duyệt), cũng như đảm bảo khai thác, sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng; hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp theo Chị thị số 20/CT-TTg của Chính phủ về Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển. Qua rà soát, đã kiến nghị không đưa khu vực dự kiến quy hoạch làm cảng nước sâu Mỹ Thủy là khu vực đề xuất thiết lập HLBVBB. 
	

	-
	Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và khoản 3 Điều 12 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT, quy định phải lập (1) Bản đồ hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Trị (2) Bản đồ các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải được thể hiện trên bản đồ địa hình theo Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 với tỷ lệ phù hợp. Do vậy, bổ sung 02 bản đồ nêu trên trong hồ sơ trình công bố Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
	Bản đồ hiện trạng tài nguyên, môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Trị và Bản đồ các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển là hai sản phẩm của nhiệm vụ này. Trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, để cho người tham gia góp ý có cái nhìn trực quan về các khu vực phải thiết lập HLBVBB, chúng tôi sử dụng Google Earth và có đưa đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm lên đó. Sau khi lấy ý kiến xong, bản đồ các khu vực phải thiết lập HLBVBB sẽ được cập nhật kèm theo quyết định phê duyệt các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

	

	-
	Đề xuất các khu vực có hệ sinh thái cần bảo vệ, các khu vực cần duy trì giá trị dịch vụ hệ sinh thái và cảnh quan: thiếu các thông tin về tài nguyên, môi trường để khẳng định các khu vực được đề xuất thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển là cần thiết.
	Đơn vị đã xem xét đầy đủ các thông tin, dữ liệu về hệ sinh thái cần bảo vệ, cảnh quan tự nhiên vùng bờ để đảm bảo việc đề xuất một cách chính xác. 
	

	-
	Các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở gắn với yêu cầu giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng chưa đảm bảo cơ sở tài liệu, số liệu để đề xuất phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, cụ thể:


+ Không trình bày phương pháp, số liệu tính toán để đánh giá được hiện trạng, xu thế xói lở, bồi tụ bờ biển làm cơ sở xác định khu vực đủ tiêu chí để thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.


+ Chưa có đủ thông tin, số liệu để đánh giá nguy cơ sạt lở bờ biển theo công thức tại Phụ lục 3, Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT. Do vậy báo cáo không đưa ra được cụ thể khu vực nào có nguy cơ sạt lở cao, trung bình và thấp. 


 + Không xây dựng được bảng tổng hợp kết quả đánh giá phục vụ đề xuất các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở gắn với yêu cầu giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo quy định tại Bảng 3, Phụ lục 01, Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT.
	    Do đây, là mới chỉ là bước đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB, do vậy, việc đề xuất chỉ cần dựa trên các thông tin, dữ liệu về xói lở bờ biển hiện có và kinh nghiệm của chuyên gia để tiết kiệm chi phí. Việc tính toán chi tiết xói lở bờ biển để dự báo tốc độ xói lở làm căn cứ xác định chiều rộng HLBVBB được thực hiện ở bước tiếp theo khi Danh mục được phê duyệt. 
     Thông tin, số liệu để đánh giá nguy cơ sạt lở bờ biển theo công thức tại Phụ lục 3, Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT đã đầy đủ dựa trên các thông tin, dữ liệu thu thập và kinh nghiệm của chuyên gia.

    Nhiệm vụ đã xây dựng bảng tổng hợp kết quả đánh giá phục vụ đề xuất các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở gắn với yêu cầu giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo quy định tại Bảng 3, Phụ lục 01, Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT. 
	

	-
	Đề nghị bổ sung các thông tin còn thiếu về nhu cầu thực tiễn của người dân theo quy định.
	  Đã tiếp thu, bổ sung trong báo cáo
	

	-
	Bổ sung quy trình và các bước xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm của tỉnh Quảng Trị theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
	Hạng mục xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm của tỉnh Quảng Trị không được thực hiện trong nhiệm vụ này. 
	

	-
	Bổ sung, giải trình các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan vào Báo cáo và hoàn thiện dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trước khi phê duyệt.
	Dự thảo Danh mục các khu vực thiết lập HLBVBB đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các ý kiến góp ý cũng đã được giải trình, tiếp thu. Dự thảo Danh mục được hoàn thiện theo các ý kiến góp ý.
	

	-
	Đề nghị trình bày các biểu bảng, các trích dẫn tài liệu tham khảo, bổ sung tài liệu tham khảo để đảm bảo các quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT. Một số bản đồ, hình vẽ minh họa trong báo cáo cần được xem xét chỉnh sửa, biên tập để đọc được chỉ dẫn và hiểu được về nội dung.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa trong báo cáo.
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